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TÓM TẮT

Nghiên cứu các trường hợp mắc sởi tại Hải Phòng năm 2014 bằng phương pháp nghiên cứu mô tả chùm bệnh sử dụng số liệu hồi cứu, kết quả như sau:
 - 15/15 quận/huyện có ca bệnh; 7,58% số ca bệnh được chẩn đoán xác định phòng thí nghiệm; 92,42% số bệnh nhân được ghi nhận là sởi lâm sàng, dịch tễ; không có bệnh nhân tử vong. Quận có số ca mắc cao nhất là Lê Chân (338 ca) thấp nhất là huyện Bạch Long Vỹ (5 ca). Tỷ lệ mắc trung bình là 55,11/100.000 dân. Tháng 4 - 5 có số mắc cao nhất, từ tháng 11 không ghi nhận ca mắc mới. Số mắc ở nữ giới chiếm tỷ lệ 45,36%; nam giới là 54,64%. Nhóm tuổi dưới 5 tuổi mắc nhiều nhất với 56,34%. Trong đó nhóm từ 1 - 4 tuổi là 30,91%, nhóm dưới 1 tuổi là 25,43%. Có 46,26% bệnh nhân không  tiêm vắc xin. Triệu chứng chính khi mắc sởi là sốt, phát ban (100%), ho (86.44%), chảy nước mũi (52,54%) và viêm kết mạc (50,25%). Số bệnh nhân có sưng hạch, đau khớp, nốt koplik chiếm từ 9,07% đến10, 17%. Biến chứng viêm phổi 43,07%, tiêu chảy  26,92%, không ghi nhận các biến chứng viêm não, màng não, viêm tai… 

Từ khóa: Bệnh sởi, Sốt phát ban dạng sởi
SUMMARY

SOME EPIDEMIC CHARACTERISTICS OF MEASLES CASES IN HAI PHONG 2014

Look at the cases of measles in Hai Phong in 2014 by means of descriptive study using data beam diseases retrospective, the results are as follows:

 - There were measles cases in 15/15 district; 7.58% of the cases were diagnosed and identified in the laboratory; 92.42% of patients were recorded as having clinical and epidemiological symptoms; no patients died. The district having highest number of cases was Le Chan (338 cases) while Bach Long Vy district had the lowest cases (5 cases). The average incidence was  55.11 / 100,000 inhabitants. April and May were the two months when highest number of cases detected while there was not any case recoreded in November. The number of cases among women accounted for 45.36% while cases among men was 54.64%. Under-5 age group sufferred the most with 56.34%. Of which the age group from 1 – 4 years old accounted for 30.91%, and 25.43% of the cases were under 1 year old. 46.26% of patients were not vaccinated. The major symptoms of the cases are fever and rash (100%), cough (86.44%), runny nose (52.54%) and conjunctivitis (50.25%). Some patients had symptoms of lymphadenopathy, arthralgia and Koplik spots accounting for 9.07% to 10.17%. 43.07% of patients had complications of pneumonia, 26.92% had diarrhea. Other complications of encephalitis, meningitis, ear infections, etc. were not recorded.
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